       TRƯỜNG THCS ĐỒNG QUANG

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 ( Buổi sáng - Thực hiện từ 22/8/2016)

	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B

	2

Hiền
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	2
	TD - Ngọ
	Toán - Cúc
	Anh - Hiền
	Sử - Phúc
	Toán - Yên
	
	
	
	

	
	3
	Toán - Cúc
	TD - Ngọ
	Hóa - Nga
	Toán - Yên
	Anh - Hiền
	
	
	
	

	
	4
	Văn - Bích
	Địa  - Tốt
	Toán - Cúc
	Hóa - Nga
	Sử - Phúc
	
	
	
	

	
	5
	Địa  - Tốt
	Văn - Bích
	Sử - Phúc
	Anh - Hiền
	Hóa - Nga
	
	
	
	

	3

P. Phúc
	1
	Văn - Bích
	Sử - Phúc
	Toán - Cúc
	Văn - Xuân
	Cng - Khuông
	
	
	
	

	
	2
	Sử - Phúc
	Toán - Cúc
	Cng - Khuông
	MT - Phúc
	Văn - Xuân
	
	
	
	

	
	3
	CD - Phúc
	Hóa - Nga
	Văn - Bích
	Lí - Hải
	MT - Phúc
	
	
	
	

	
	4
	Toán - Cúc
	Văn - Bích
	MT - Phúc
	Toán - Yên
	Lí - Hải
	
	
	
	

	
	5
	Hóa - Nga
	CD - Phúc
	Lí - Hải
	Cng - Khuông
	Toán - Yên
	
	
	
	

	4 
Tốt
	1
	Lí - Hải
	Anh - Hiền
	Hóa - Nga
	Văn - Xuân
	Cng - Khuông
	
	
	MT - Phúc
	Anh - Lâm

	
	2
	Địa  - Tốt
	Lí - Hải
	Anh - Hiền
	Sinh - Khương
	Văn - Xuân
	
	
	Anh - Lâm
	MT - Phúc

	
	3
	MT - Phúc
	Văn - Bích
	Sinh - Khương
	Hóa - Nga
	Anh - Hiền
	
	
	Địa  - Tốt
	Lí - Hải

	
	4
	Văn - Bích
	MT - Phúc
	Cng - Khuông
	Anh - Hiền
	Hóa - Nga
	
	
	Lí - Hải
	Địa  - Tốt

	
	5
	Anh - Hiền
	Địa  - Tốt
	Văn - Bích
	Cng - Khuông
	Sinh - Khương
	
	
	
	

	   5

Xuân
	1
	TD - Ngọ
	Văn - Bích
	ÂN - Biển
	Văn - Xuân
	Sử - Phúc
	Toán - Huyền
	MT - Phúc
	
	

	
	2
	Văn - Bích
	TD - Ngọ
	Sử - Phúc
	Văn - Xuân
	Toán - Yên
	MT - Phúc
	Toán - Huyền
	
	

	
	3
	Toán - Cúc
	Sinh - Khương
	Văn - Bích
	ÂN - Biển
	Văn - Xuân
	Anh - Lâm
	Sử - Ngoan
	
	

	
	4
	Anh - Hiền
	Toán - Cúc
	Văn - Bích
	Toán - Yên
	Văn - Xuân
	Sử - Ngoan
	Anh - Lâm
	
	

	
	5
	Sinh - Khương
	Anh - Hiền
	Toán - Cúc
	Sử - Phúc
	ÂN - Biển
	
	
	
	

	6

Bích
	1
	Văn - Bích
	Toán - Cúc
	TD - Hiền
	CD - Phúc
	TC Lí - Hải
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Bích
	Cng - Khuông
	Toán - Cúc
	TD - Hiền
	Sinh - Khương
	
	
	
	

	
	3
	Toán - Cúc
	Văn - Bích
	CD - Phúc
	TC Lí - Hải
	TD - Hiền
	
	
	
	

	
	4
	Cng - Khuông
	Văn - Bích
	TC Lí - Hải
	Sinh - Khương
	Toán - Yên
	
	
	
	

	
	5
	
	
	Sinh - Khương
	Toán - Yên
	CD - Phúc
	
	
	
	

	7

Hải + Yên
	1
	Toán - Cúc
	Lí - Hải
	TD - Hiền
	Anh - Hiền
	Địa  - Tốt
	
	
	
	

	
	2
	Lí - Hải
	Toán - Cúc
	Anh - Hiền
	TD - Hiền
	Toán - Yên
	
	
	
	

	
	3
	Hóa - Nga
	Sinh - Khương
	Toán - Cúc
	Địa  - Tốt
	Anh - Hiền
	
	
	
	

	
	4
	Sinh - Khương
	Hóa - Nga
	Địa  - Tốt
	Toán - Yên
	TD - Hiền
	
	
	
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	 Sinh hoạt
	
	
	
	


       TRƯỜNG THCS ĐỒNG QUANG

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 ( Buổi chiều - Thực hiện từ 22/8/2016)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B

	2

Huyền
	1
	
	
	
	
	
	Toán - Huyền
	Anh - Lâm
	Sinh - Khương
	Toán - Phương

	
	2
	
	
	
	
	
	Anh - Lâm
	Toán - Huyền
	Cng - Phương
	Sinh - Khương

	
	3
	
	
	
	
	
	Sinh - Tâm
	Cng - Khương
	Toán - Phương
	Anh - Lâm

	
	4
	
	
	
	
	
	Cng - Khương
	Sinh - Nga
	Anh - Lâm
	Cng - Khuông

	
	5
	
	
	
	
	
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	3

Phương
	1
	
	
	
	
	
	Toán - Huyền
	Văn Ngoan
	Toán - Phương
	Cng - Khuông

	
	2
	
	
	
	
	
	TD - Ngọ
	Toán - Huyền
	Cng - Phương
	Văn - Ngoan

	
	3
	
	
	
	
	
	Địa - Sĩ
	TD - Ngọ
	Văn - Ngoan
	Toán - Phương

	
	4
	
	
	
	
	
	Lí - Hải
	Địa - Sĩ
	Văn - Ngoan
	TD - Ngọ

	
	5
	
	
	
	
	
	Văn - Xuân
	Lí - Hải
	TD - Ngọ
	Văn - Ngoan

	4

Ngoan
	1
	
	
	
	
	
	Văn - Xuân
	ÂN - Biển
	Văn - Ngoan
	CD - Phúc

	
	2
	
	
	
	
	
	ÂN - Biển
	Sử - Ngoan
	CD - Phúc
	TD - Ngọ

	
	3
	
	
	
	
	
	CD - Phúc
	Văn - Ngoan
	TD - Ngọ
	ÂN - Biển

	
	4
	
	
	
	
	
	TD - Ngọ
	CD - Phúc
	ÂN - Biển
	Văn - Ngoan

	
	5
	
	
	
	
	
	Sử - Ngoan
	TD - Ngọ
	
	

	   5


	1
	
	
	
	
	
	NGHỈ HỌP

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6

Khương
	1
	
	
	
	
	
	Văn - Xuân
	Anh - Lâm
	Văn - Ngoan
	Toán - Phương

	
	2
	
	
	
	
	
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Toán - Phương
	Văn - Ngoan

	
	3
	
	
	
	
	
	Anh - Lâm
	Văn - Ngoan
	Sinh - Khương
	Toán - Phương

	
	4
	
	
	
	
	
	Toán - Huyền
	Văn - Ngoan
	Toán - Phương
	Sinh - Khương

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

Nga
	1
	
	
	
	
	
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Sử - Ngoan
	TC Lí - Hải

	
	2
	
	
	
	
	
	Toán - Huyền
	Địa - Sĩ
	TC Lí - Hải
	Sử - Ngoan

	
	3
	
	
	
	
	
	Địa - Sĩ
	Sinh - Nga
	Anh - Lâm
	Toán - Phương

	
	4
	
	
	
	
	
	Sinh - Tâm
	Văn - Ngoan
	Toán - Phương
	Anh - Lâm

	
	5
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt


